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BÀI 17: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA

NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN (Từ thế kỷ X- XV)

I - BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP Ở THẾ KỶ X:

- Trong thế kỷ X, nước ta trài qua 3 triều đại: Ngô, Đinh, Tiền Lê.

	Đặc điểm
	Ngô
	Đinh
	Tiền Lê

	Thời gian thành lập
	939
	968
	981

	Vua sáng lập
	Ngô Quyền
	Đinh Bộ Lĩnh
	Lê Hoàn

	Quốc hiệu
	
	Đại Cồ Việt
	Đại Cồ Việt

	Kinh đô
	Cổ Loa (Hà Nội)
	Hoa Lư (Ninh Bình)
	Hoa Lư (Ninh Bình)


-  Tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh- Tiền Lê:

· Trung ương: đứng đầu nước là vua, quan lại gồm 3 ban: Văn, Võ và Tăng ban.

· Hành chính: chia đất nước thành 10 đạo.

· Quân đội: được tổ chức theo hướng chính quy.

( Là tổ chức nhà nước sơ khai.

II - PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN CHỈNH NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN Ở CÁC THẾ KỶ XI-XV:
1. Tổ chức bộ máy nhà nước:
- Năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi vua, nhà Lý được thành lập.

· Quốc hiệu: Đại Việt (1054).

· Kinh đô: Thăng Long (1010).

- Từ TK XI-XV tồn tại các triều đại: Lý, Trần, Hồ, Lê.

* Bộ máy nhà nước thời Lê Sơ:

- Năm 1428, sau khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, nhà Lê sơ được thành lập.

- Bộ máy nhà nước phong kiến dần kiện toàn, đặc biệt sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông.

+ Trung ương:

· Vua: có quyền lực tối cao.

· Dưới vua là 6 bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) và các cơ quan chuyên trách: Ngự sử đài, Quốc sử viện, Hàn lâm viện…
+ Địa phương: 
· Cả nước chia làm 13 đạo thừa tuyên, dưới là phủ, huyện, châu, xã.
· Tuyển chọn quan lại: thi cử, tiến cử.
· Quan lại, quý tộc sống nhờ bổng lộc của nhà nước.

( Nhà nước quân chủ chuyên chế đạt đến đỉnh cao và hoàn chỉnh.

2. Pháp luật và quân đội:

a. Luật pháp:

- Thời Lý: luật Hình Thư (1042) ( là luật thành văn đầu tiên của nước ta.

- Thời Trần: Hình Luật

- Thời Lê: Luật Hồng Đức (1483).

( Bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị, quyền lợi nhân dân (bên vực lợi ích người phụ nữ) và an ninh đất nước.

b. Quân đội: gồm 2 bộ phận:

- Cấm quân: bảo vệ nhà vua và kinh thành.

- Ngoại binh (lộ binh): là quân chính quy, bảo vệ đất nước.

- Dân binh: bảo vệ an ninh cho làng xóm.

( Thực hiện chế độ “ngụ binh ư nông” trong quân đội, vũ khí được trang bị đầy đủ.

3. Hoạt động đối nội và đối ngoại:

a. Đối  nội:

- Coi trọng và chăm lo đời sống nhân dân.

- Đoàn kết với các dân tộc ít người, nhất là vùng biên giới.

b. Đối ngoại: theo nguyên tắc: độc lập, chủ quyền dân tộc.

- Với Trung Hoa: hòa hiếu, mềm mỏng, sẵn sàng chiếnn đấu để bảo vệ Tổ quốc.

- Với các nước láng giềng (Lang Xang, Chămpa, Chân Lạp): thân thiện nhưng có lúc cũng xung đột.

BÀI 19:

 NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM

Ở CÁC THẾ KỶ X – XV 

Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý 
a. Nguyên nhân: Những năm 70 của thế kỷ XI, nhà Tống khủng hoảng trầm trọng nên muốn đẩy mạnh xâm lược Đại Việt.

b. Diễn biến:

* Giai đoạn 1: thực hiện chiến lược “Tiên phát chế nhân”.

Năm 1075, Lý Thường Kiệt chủ động tập kích giặc trên đất Tống (Ung Châu, Khâm Châu và Liêm Châu) sau đó rút về phòng thủ.

* Giai đoạn 2: chủ động lui về phòng thủ giặc.

- Năm 1077, 30 vạn quân Tống sang xâm lược nước ta.

- Dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt, quân và dân ta tổ chức mai phục, diệt giặc tại phòng tuyến sông Như Nguyệt ( giành thắng lợi hoàn toàn.

Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta từ  nửa cuối thế kỉ X đến  nửa đầu thế kỉ XV.

	TÊN CUỘC KHÁNG CHIẾN
	THỜI GIAN
	CHIẾN THẮNG TIÊU BIỂU
	NHÂN VẬT LỊCH SỬ
	KẾT QUẢ

	Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.
	980-981
	Bạch Đằng
	Lê Hoàn
	Thắng lợi

	Kháng chiến chống Tống thời Lý
	1075, 1077
	Phòng tuyến sông Như Nguyệt.
	Lý Thường Kiệt, Nguyên phi Ỷ Lan.
	Thắng lợi

	Kháng chiến chống Mông- Nguyên thời Trần
	1258, 1285, 1288
	Đông Bộ Đầu, Chương Dương, Hàm Tử v.v…
	Trần Thái Tông, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão v.v...
	Thắng lợi

	Khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh xâm lược.
	1418-1427
	Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng v.v…
	Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Trãi v.v…
	Thắng lợi


PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MINH VÀ KHỞI NGHĨA LAM SƠN

1. Nguyên nhân:

- Cuối thế kỷ XIV, nhà Trần suy vong.

- Năm 1400, Hồ Quý Ly lập nên nhà Hồ.

- Năm 1407, nhà Hồ kháng chiến chống Minh thất bại, giặc Minh đô hộ nước ta.

- Nhà Minh thi hành chính sách đô hộ tàn bạo ( đời sống nhân dân cơ cực, lầm than.

2. Diễn biến:

- Mùa xuân năm 1418, Lê Lợi lãnh đạo nhân dân dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn (Thanh Hóa).

- Cuối 1427, khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi với trận Chi Lăng- Xương Giang, đánh tan 10 vạn quân cứu viện. Quân Minh rút về nước.

3. Ý nghĩa phong trào:

- Thể hiện tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc.

- Thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình và sự nhân đạo của nhân dân ta
BÀI 20:

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC

TRONG CÁC THẾ KỶ X-XV

TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO:

- Nho giáo: 

· Dần trở thành hệ tư tưởng chính của giai cấp phong kiến.

· Chi phối giáo dục, thi cử.

· Ảnh hưởng trong đời sống nhân dân.

- Phật giáo: giữ vị trí quan trọng và rất phổ biến, chùa chiền xây dựng nhiều…

- Đạo giáo: hòa vào tín ngưỡng dân gian, có một số đạo quán được xây dựng.

- Thời Lê sơ, Nho giáo chiếm vị thế độc tôn, Phật giáo và Đạo giáo suy thoái dần.
GIÁO DỤC – THI CỬ
· Trong các thế kỉ X-XV, dưới các triều đại Lý, Trần, Hồ, Lê sơ giáo dục luôn được nhà nước chăm lo khuyến khích.

· Năm 1070, nhà Lý cho lập Văn Miếu để thờ Khổng Tử.

· Năm 1075, mở khoa thi quốc gia tuyển chọn nhân tài đầu tiên – Lê Văn Thịnh đỗ Trạng nguyên. Là người khai khoa cho khoa cử nước ta.

· Năm 1076, xây dựng Quốc tử giám – trường đại học đầu tiên của nước ta.

· Tổ chức các kì thi: Hương, Hội, Đình.

· Năm 1484, dựng bia tiến sĩ, khắc tên những người đỗ đạt.

· Nội dung học tập: Bắc sử, Tứ thư, Ngũ Kinh. Ít chú trọng khoa học tự nhiên.

( Giáo dục ngày càng hoàn thiện

· Nhiều trí thức Nho học lớn như: Chu Văn An, Phạm Sư Mạnh, Mạc Đĩnh Chi, Lương Thế Vinh.

KHOA HỌC- KỸ THUẬT:
Đạt nhiều thành tựu quan trọng:
- Sử học: Đại Việt sử ký - Lê Văn Hưu, Việt Nam thế chí - Hồ Tông Thốc, Đại Việt sử ký toàn thư – Ngô Sỹ Liên ……

- Địa lý: Dư địa chí - Nguyễn Trãi.

- Toán học: Đại thành toán pháp- Lương Thế Vinh, Lập thành toán pháp- Vũ Hữu …
- Quốc phòng: Hồ Nguyên Trừng chế súng thần cơ, đóng thuyền chiến lớn.

CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KÌ THI NHÉ!
